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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đường thẳng 𝑑 : −7𝑥 + 3𝑦 − 3 = 0 có một vectơ chỉ phương là

A. 𝑢⃗ = (−7;−3) B. 𝑢⃗ = (−3;−7) C. 𝑢⃗ = (3;−7) D. 𝑢⃗ = (−7; 3)

Câu 2. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, khoảng cách từ gốc toạ độ 𝑂 đến đường thẳng Δ : 5𝑥 + 20 = 0 bằng

A. 
4
5 B. 4 C. 8 D. 20

Câu 3. Một chiếc cổng hình parabol rộng 32 m và cao 16 m. Chiều cao của cổng tại điểm cách trục đối xứng 4 
m bằng

A. 12 m B. 1 m C. 15 m D. 16 m

Câu 4. Hai đường tròn tâm 𝑂1(−4; 1), 𝑂2(10; 1), bán kính lần lượt 7, 4. Một tiếp tuyến chung ngoài chạm hai 

đường tại P₁,P₂; hai hình tròn ở cùng phía tiếp tuyến. Độ dài chính xác P₁P₂ là

A. 
√
187 B. 5

√
3 C. 11 D. 14

Câu 5. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho đường tròn (𝐶) : 𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑥 + 4𝑦 − 20 = 0 và điểm 𝑀(4;−2) nằm trên 

(𝐶) (như hình vẽ). Tâm của (𝐶) là:
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A. 𝐼(1; 2) B. 𝐼(−2;−1) C. 𝐼(−1; 2) D. 𝐼(−1;−2)

Câu 6. Tam thức 𝑓(𝑥) = −3𝑥2 − 30𝑥 − 72 có hai nghiệm là

A. 𝑥 = −6 và 𝑥 = 4 B. 𝑥 = −6 và 𝑥 = −4 C. 𝑥 = −10 và 𝑥 = 24 D. 𝑥 = 6 và 𝑥 = 4
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Câu 7. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, hypebol (𝐻) : 𝑥
2

25
− 𝑦2

144
= 1 có độ dài trục thực bằng

A. 10 B. 24 C. 5 D. 25

Câu 8. Khi giải 
√
𝑥 + 7 = 𝑥 − 5 bằng cách bình phương hai vế, giá trị nào là nghiệm ngoại lai?

A. 2 B. 5 C. −7 D. 9

Câu 9. Tìm tập xác định của hàm số 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 6
𝑥 − 1

.

A. (−∞;−6) ∪ [1;+∞) B. [−6; 1) C. [−6;+∞) ∖ {1} D. (−∞;−6] ∪ (1;+∞)

Câu 10. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 2(𝑥 − 3)2 − 2. Tính hệ số của 𝑥2 khi viết hàm số ở dạng chuẩn.

A. 16 B. −2 C. −12 D. 2
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